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Abstract: Since March 2020, due to the outbreak of the COVID-19 pandemic, to continue students’ 

education while controlling the spread of COVID-19, the higher education system has been required 

to switch from face-to-face learning model to a virtual one. In Vietnam, although e-learning has 

already been introduced, it has been actively adopted since the COVID-19 pandemic occurred. The 

transition to e-learning in the context of the COVID-19 outbreak while lacking preparation for this 

teaching mode has put lecturers and students in a passive position with many difficulties. This article 

presents the situation of virtual learning adoption and implementation by lecturers at the University 

of Social Sciences and Humanities (Vietnam National University, Hanoi) in recent years and their 

associated challenges. Based on the situation analysis, this article suggests a number of potential 

solutions to enhance the adaptability of lecturers and improve the effectiveness of e-learning. These 

solutions will contribute to the better preparation of lecturers and educational administrators for 

immediate and effective responses to similar adverse events in the future, from that ensure the 

quality of higher education. 
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Tóm tắt: Từ tháng 3 năm 2020, do sự bùng phát của đại dịch bệnh COVID-19, để duy trì sự liên 

tục của quá trình dạy học và hạn chế sự lây lan của đại dịch bệnh, các trường học trên thế giới đã 

buộc phải chuyển đổi từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến (DHTT). Ở Việt Nam, mặc dù 

đào tạo trực tuyến đã tồn tại nhưng chỉ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, đào tạo trực tuyến mới thật 

sự được triển khai mạnh mẽ. Sự chuyển đổi sang DHTT trong bối cảnh đại dịch bệnh bùng phát và 

chưa có sự chuẩn bị đã khiến cho giảng viên, sinh viên rơi vào thế bị động và gặp không ít khó khăn. 

Bài viết phác thảo bức tranh chung về tình hình DHTT của giảng viên Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) trong thời gian vừa qua cùng những khó khăn mà 

giảng viên của Trường đang gặp phải khi DHTT. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường 

sự thích ứng của giảng viên, nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo trực tuyến, góp phần chuẩn bị 

tốt hơn cho việc ứng phó những biến cố, tương tự đại dịch COVID-19 trong tương lai, đảm bảo 

DHTT chất lượng, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu của giáo dục đại học trong thời đại 4.0.  

Từ khóa: Giải pháp, thích ứng, giảng viên, DHTT; đại dịch COVID-19.  

1.  Mở đầu* 

Đại dịch COVID-19 được coi là một trong 

những cuộc khủng hoảng lớn nhất mà nhân loại 

phải trải qua trong thời gian gần đây. COVID-19 

là một bệnh truyền nhiễm cao, do virut corona 

gây ra, gây nên hội chứng hô hấp cấp tính 

nghiêm trọng ở người và lây lan nhanh chóng 

trên toàn thế giới [1]. Đại dịch COVID-19 đã 

khiến không chỉ Việt Nam mà hầu hết các nước 

trên thế giới đều bị ảnh hưởng nặng nề trên mọi 

________ 
* Tác giả liên hệ. 
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mặt của đời sống xã hội trong đó có giáo dục. Để 

giảm thiểu sự lây lan của đại dịch bệnh COVID-19 

và hạn chế sự gián đoạn trong quá trình dạy học, 

các trường học trên thế giới đã chuyển từ hình 

thức dạy học trực tiếp sang DHTT. Giáo dục ở 

Việt Nam cũng không nằm ngoài quá trình này. 

DHTT ở Việt Nam tuy không quá mới mẻ, 

nhưng chưa được áp dụng sâu rộng tại các cơ sở 

giáo dục các cấp. Thời gian qua ngành giáo dục 

- đào tạo đã chứng kiến một sự chuyển đổi quy 

mô sâu rộng chưa từng có, đó là chuyển đổi từ 
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dạy học trực tiếp truyền thống sang DHTT ở tất 

cả các cấp học. Đại dịch bệnh đã khiến cho tiến 

trình đào tạo trực tuyến ở Việt Nam đang từ kế 

hoạch trở thành hiện thực một cách nhanh hơn.   

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự chuyển 

đổi đột ngột, bất ngờ và không có lựa chọn trong 

bối cảnh đại dịch bệnh COVID-19 đã gây ra 

nhiều khó khăn cho các bên liên quan trong quá 

trình dạy học đặc biệt là đối với giảng viên và 

sinh viên [2-4]. Do vậy, cần có những giải pháp 

phù hợp, đồng bộ để các bên liên quan trong quá 

trình dạy và học, đặc biệt là giảng viên, sẽ luôn 

chủ động đáp ứng nhu cầu của hoạt động dạy học 

trong tình hình mới. Bài viết này thông qua việc 

tìm hiểu tình hình DHTT của giảng viên Trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học 

Quốc gia Hà Nội) trong thời gian vừa qua, những 

khó khăn nổi bật mà giảng viên của Trường đã 

và đang gặp phải khi DHTT, từ đó đề xuất một 

số giải pháp nhằm tăng cường sự thích ứng của 

giảng viên, nâng cao hiệu quả DHTT ở Trường 

hiện nay.  

2. Khái quát về nghiên cứu và một số đặc điểm 

của mẫu nghiên cứu 

2.1. Khái quát về nghiên cứu 

Bài viết này dựa trên số liệu của đề tài “Nhận 

thức và sự thích ứng của giảng viên Trường Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn với DHTT” 

(Đề tài cơ sở - Mã số: CS09.2020). Về phương 

pháp nghiên cứu, đề tài sử dụng phối hợp các 

phương pháp thu thập thông tin là điều tra bằng 

bảng hỏi, phỏng vấn sâu và phân tích tài liệu. 

Thời gian tiến hành thu thập thông tin là tháng 6 

và tháng 7 năm 2021. Đề tài đã tiến hành khảo 

sát bằng bảng hỏi online sử dụng google biểu 

mẫu với giảng viên thuộc các khoa của Trường 

về vấn đề này. Bảng hỏi được gửi đến địa chỉ 

hòm thư điện tử của các giảng viên trong trường 

và kết quả thu được 117 phiếu trả lời hợp lệ. Về 

nội dung, ngoài các câu hỏi về thông tin nhân 

khẩu học (khoa, năm sinh, kinh nghiệm giảng 

dạy, kinh nghiệm DHTT, trình độ công nghệ 

thông tin), các câu hỏi trong bảng hỏi tập trung 

tìm hiểu về các vấn đề về DHTT như: các phần 

mềm giảng dạy trực tuyến mà giảng viên của 

trường hiện đang sử dụng, phương pháp giảng 

viên sử dụng khi giảng dạy trực tuyến,… Các câu 

hỏi về sự thích ứng của giảng viên với DHTT 

được tìm hiểu trên các mặt về nhận thức tầm 

quan trọng của DHTT, thái độ với DHTT và mức 

độ đáp ứng về hành động của giảng viên với 

DHTT. Các câu hỏi này được thiết kế theo thang 

Likert 5 điểm. Ngoài ra, bảng hỏi cũng có các 

câu hỏi tìm hiểu khó khăn mà giảng viên của 

trường hiện đang gặp phải trong quá trình DHTT 

thời gian vừa qua, cũng như đánh giá của giảng 

viên về chất lượng DHTT tại Trường, mức độ 

thích ứng, mức độ hài lòng của giảng viên với 

DHTT và một số giải pháp để hoạt động giảng 

dạy trực tuyến tại Trường ngày càng đạt hiệu quả 

tốt hơn. Thêm vào đó, đề tài cũng tiến hành 

phỏng vấn sâu 4 giảng viên của Trường để có 

thông tin bổ sung, lý giải làm rõ hơn cho số liệu 

định lượng. Ngoài ra, bài viết cũng sử dụng dữ 

liệu từ các nghiên cứu, bài viết trong và ngoài 

nước liên quan đến vấn đề này. 

2.2. Một số đặc điểm của mẫu nghiên cứu 

Về tuổi và kinh nghiệm giảng dạy, độ tuổi 

của giảng viên được hỏi còn khá trẻ (76,1% 

giảng viên dưới 45 tuổi). Đa số giảng viên được 

hỏi đã có kinh nghiệm giảng dạy trên 10 năm 

(64,1%). Tỷ lệ giảng viên được hỏi có kinh 

nghiệm giảng dạy dưới 10 năm là 35,9%, trong 

đó, chủ yếu là các thầy/cô giáo trẻ.  

Về kinh nghiệm DHTT, hơn một nửa giảng 

viên được hỏi đã có kinh nghiệm giảng dạy trực 

tuyến (59,8%) và vẫn còn đến 40,2% giảng viên 

được hỏi chưa từng có kinh nghiệm về DHTT. 

Trong số những giảng viên đã có kinh nghiệm 

DHTT, 35,0% giảng viên tuy chưa từng giảng 

dạy trực tuyến nhưng đã từng sử dụng một phần 

mềm quản lý học tập (LMS) trong dạy học; 

15,4% giảng viên đã từng dạy trực tuyến kết hợp 

với sử dụng một phần mềm quản lý học tập và 

9,4% giảng viên đã từng dạy trực tuyến nhưng 

chưa sử dụng một phần mềm quản lý học tập 

trong quá trình dạy học trước đây. Trước khi xảy 

ra đại dịch COVID-19, Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn đã triển khai ứng dụng 

sử dụng website môn học trong giảng dạy các lớp 
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học phần. Đây là hình thức giảng dạy trực tiếp 

kết hợp với hệ thống quản lý học tập (LMS) – 

website môn học. Giảng viên sử dụng hệ thống 

này để đăng thông tin về học phần, về tổ chức 

lớp, tài liệu tham khảo, diễn đàn học tập và thảo 

luận hỏi đáp giữa giảng viên và sinh viên, kết 

hợp với giảng dạy trực tiếp trên lớp. Hình thức 

giảng dạy này là tự nguyện dựa trên sự đăng ký 

tham gia của các giảng viên. Do vậy, một số 

giảng viên của Trường tham gia dạy học bằng 

hình thức này cũng đã có kinh nghiệm bước đầu 

về sử dụng website môn học. 

Bảng 1. Một số đặc điểm của mẫu nghiên cứu 

Đặc điểm Số lượng Tỉ lệ (%) 

Tuổi   

Dưới 35 tuổi 34 29,1 

Từ 35 đến 45 tuổi 55 47,0 

Trên 45 tuổi  28 23,9 

Kinh nghiệm giảng dạy 

Dưới 10 năm 42 35,9 

Từ 10 đến 19 năm  42 35,9 

Trên 20 năm  33 28,2 

Kinh nghiệm DHTT 

Đã từng dạy trực tuyến và sử dụng một phần mềm quản lý học tập (LMS) 18 15,4 

Đã từng dạy trực tuyến nhưng Chưa sử dụng một phần mềm quản lý học tập 

(LMS) 11 9,4 

Chưa từng dạy trực tuyến nhưng đã từng sử dụng một phần mềm quản lý học 

tập (LMS) 41 35,0 

Chưa từng dạy trực tuyến và chưa bao giờ sử dụng một phần mềm LMS 47 40,2 

Trình độ công nghệ thông tin của giảng viên  

Cơ bản 29 24,8 

Trung bình  63 53,8 

Nâng cao 25 21,4 

Tổng  117 100,0 

(Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài).

Đáng chú ý, kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ 

giảng viên trên 40 tuổi đã từng có kinh nghiệm 

DHTT cao gấp hơn 2 lần so với giảng viên trẻ 

(dưới 40 tuổi) (35,7% so với 14,8%). Tỷ lệ giảng 

viên mặc dù chưa từng dạy trực tuyến nhưng đã 

có kinh nghiệm với việc sử dụng một phần mềm 

quản lý học tập ở độ tuổi dưới 40 cao hơn nhiều 

so với giảng viên trên 40 tuổi (49,2% so với 

19,6%). Điều này có thể được lý giải là do trước 

khi đại dịch COVID-19 xảy ra, tỷ lệ giảng viên 

tham gia hình thức dạy học kết hợp giữa dạy trực 

tiếp với hệ thống website môn học ở trường chủ 

yếu là giảng viên trẻ.  

Về trình độ công nghệ thông tin, kết quả 

khảo sát cho thấy, đa số giảng viên của Trường 

tự đánh giá trình độ công nghệ thông tin ở mức 

tốt. Trong đó, 21,8% giảng viên tự đánh giá trình 

độ công nghệ thông tin ở mức nâng cao (tức là ở 

mức thành thạo sử dụng đa số các phần mềm, có 

khả năng tự học nội dung mới, có thể dạy người 

khác). 53,8% giảng viên tự đánh giá trình độ 

công nghệ thông tin ở mức sử dụng tốt các 

chương trình cơ bản, có thể tự học một số nội 

dung mới, cần hướng dẫn ở một số nội dung nâng 

cao. Trình độ công nghệ thông tin tốt của đa số 

giảng viên là điều kiện thuận lợi trong việc triển 

khai DHTT.  
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3. Dạy học trực tuyến tại Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn trong bối  

cảnh đại dịch COVID-19 dưới góc nhìn của 

giảng viên 

Về sự cần thiết của việc học trực tuyến 

Khi được hỏi “Thầy/Cô đánh giá như thế nào 

về sự cần thiết của việc học trực tuyến trong điều 

kiện bình thường (không có đại dịch bệnh, khủng 

hoảng,…) và trong thời kỳ đại dịch bệnh 

COVID-19”, kết quả cho thấy: có sự khác biệt 

trong đánh giá của giảng viên về sự cần thiết của 

DHTT trong những hoàn cảnh khác nhau. Tỷ lệ 

giảng viên được hỏi cho rằng DHTT là cần thiết 

và rất cần thiết trong điều kiện bình thường 

(không có đại dịch bệnh hay khủng hoảng,…) 

chỉ là 38,5% nhưng trong thời kỳ đại dịch bệnh 

COVID-19 là 94,0%. Như vậy, đa số giảng viên 

cho rằng cần thiết và rất cần thiết triển khai 

DHTT trong bối cảnh đại dịch bệnh COVID-19, 

bởi đây là cách thức tốt nhất để duy trì, tránh gián 

đoạn hoạt động dạy học.  

 Bên cạnh đó, đa số giảng viên đánh giá cao 

vai trò của DHTT với những nhận định như  

“DHTT là đòi hỏi của thực tế khách quan” (Điểm 

trung bình (ĐTB) = 4,30/5); “DHTT để phù hợp 

với nền giáo dục hiện đại, xu thế phát triển của 

thời đại” (ĐTB = 3,93/5); DHTT cần được tiếp 

tục phát triển trong thời gian tới (kể cả khi kết 

thúc đại dịch COVID 19) (ĐTB = 3,77/5). 

Về phần mềm sử dụng cho giảng dạy  

trực tuyến  

Ngay từ đầu năm 2020 khi đại dịch COVID-19 

có nguy cơ lây lan rộng, Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức các đợt tập 

huấn cho giảng viên về phần mềm DHTT. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy, hai phần mềm DHTT 

được đa số giảng viên được hỏi lựa chọn sử dụng 

để giảng dạy trực tuyến qua các đợt giãn cách 

vừa qua là Zoom và UPM. Cụ thể, qua ba đợt đại 

dịch vào tháng 3 năm 2020, tháng 8 năm 2020 và 

đợt đại dịch đầu năm 2021 thì tỷ lệ giảng viên sử 

dụng phần mềm giảng dạy trực tuyến UPM lần 

lượt là 53,3%, 61,8% và 66,9%. Tỷ lệ giảng viên 

sử dụng phần mềm Zoom qua các giai đoạn 

tương ứng là 62,7%, 54,2% và 58,4. UPM là nền 

tảng DHTT có nhiều tiện ích như hỗ trợ giảng 

viên xây dựng lịch trình học tập, kiểm soát tiến 

trình học tập của sinh viên, giảng bài trực tuyến, 

kiểm tra đánh giá, hỗ trợ sinh viên nắm được 

toàn bộ tiến trình học tập, tham gia nghe giảng, 

xem lại bài giảng, phản hồi, làm bài tập, thảo 

luận và yêu cầu trợ giúp. Với nhiều ưu điểm như 

vậy, UPM là phần mềm được nhiều giảng viên 

lựa chọn sử dụng. Bên cạnh đó, Zoom cũng là 

phần mềm có nhiều ưu điểm là dễ dàng sử dụng, 

tiện lợi và miễn phí. Do vậy, nhiều giảng viên 

lựa chọn sử dụng phần mềm này trong DHTT. 

Tuy nhiên, nếu UPM có đầy đủ tính năng vừa 

giảng bài trực tuyến vừa có tính năng như một 

phần mềm quản lý học tập khá toàn diện, thì 

Zoom là phần mềm với chức năng chủ yếu là 

phục vụ cho giảng dạy trực tuyến. Ngoài ra, 

giảng viên của Trường cũng sử dụng một số các 

phần mềm DHTT khác như: Ms Teams, Google 

Meeting,… tuy nhiên chiếm tỷ lệ nhỏ. Một điểm 

đáng lưu ý là giảng dạy trực tuyến phụ thuộc rất 

nhiều vào tốc độ và đường truyền của mạng 

internet. Do vậy, giảng viên thường sử dụng kết 

hợp các phần mềm với nhau để phòng trường 

hợp khi mạng không ổn định, quá tải sẽ linh hoạt 

chuyển đổi sang phần mềm khác. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, Zoom và UPM là hai phần mềm 

giảng viên kết hợp sử dụng trong giảng dạy nhiều 

nhất. Tỷ lệ giảng viên sử dụng kết hợp hai phần 

mềm này qua ba đợt đại dịch vào tháng 3 năm 

2020, tháng 8 năm 2020 và đợt đại dịch đầu năm 

2021 lần lượt là: 21,4%, 22,2% và 31,6%.  

Về tập huấn cho giảng viên về giảng dạy  

trực tuyến 

Khi được hỏi “Thầy/Cô có được tập huấn về 

giảng dạy trực tuyến không?”, kết quả khảo sát 

của đề tài cho thấy có đến 84,7% giảng viên được 

hỏi đã được tập huấn về sử dụng phần mềm giảng 

dạy trực tuyến. Tuy nhiên, tỷ lệ giảng viên được 

tập huấn về phương pháp giảng dạy trực tuyến 

và kỹ năng ứng phó với các tình huống gặp phải 

khi DHTT chiếm tỷ lệ thấp lần lượt là 27,1% và 

14,4%. Như vậy là, trong bối cảnh đại dịch bệnh 

xảy ra bất ngờ, nhà trường đã kịp thời mở các 

khóa tập huấn cho giảng viên tham gia. Tuy 

nhiên, nội dung các khóa tập huấn mới chỉ tập 
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trung chủ yếu vào việc sử dụng các phần mềm 

DHTT chứ chưa có những khóa tập huấn chuyên 

về phương pháp DHTT cũng như ứng phó với 

các tình huống trong quá trình DHTT.  

Về mức độ thích ứng của giảng viên với DHTT 

Khi điều kiện sống biến đổi, có những yêu 

cầu mới thì con người cần thích ứng bằng cách 

có những thay đổi để hình thành hành động mới 

phù hợp với yêu cầu mới. Biểu hiện rõ nét nhất 

của thích ứng là hành động phù hợp, đáp ứng yêu 

cầu mới của hoàn cảnh. Sự thích ứng của giảng 

viên với DHTT thể hiện trước tiên thông qua 

nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của DHTT. 

Khi giảng viên nhận thức được đầy đủ tầm quan 

trọng của giảng dạy trực tuyến thì họ sẽ có hành 

động đúng đắn và đạt kết quả cao. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, giảng viên của 

Trường đã có sự thích ứng khá tốt với DHTT trên 

các phương diện về cả nhận thức, thái độ và hành 

động. Giảng viên được hỏi có sự đồng tình cao 

(94%) về sự cần thiết và rất cần thiết triển khai 

DHTT trong bối cảnh đại dịch bệnh COVID-19. 

Bên cạnh đó, giảng viên của Trường cũng có thái 

độ tích cực, chủ động trong giảng dạy trực tuyến 

(ĐTB chung =3,9/5). Sự thích ứng của giảng 

viên về mặt hành động được xem xét trên ba khía 

cạnh: sư phạm, kỹ năng hành chính và công 

nghệ. Nhìn chung, kết quả khảo sát cho thấy, 

trong điều kiện bắt buộc phải chuyển đổi sang 

DHTT và chưa có sự chuẩn bị chu đáo nhưng 

giảng viên của Trường vẫn đáp ứng ở mức tốt 

một số yêu cầu về sư phạm, kỹ năng hành chính, 

công nghệ của hoạt động DHTT (ĐTB chung 

>3,7/5). Điều này một lần nữa được khẳng định 

thông qua đánh giá của sinh viên toàn trường về 

tiêu chí “Giảng viên ứng dụng thành thạo công 

nghệ thông tin trong giảng dạy” ở mức rất cao 

trong 3 kỳ học gần đây nhất, học kỳ 2 năm học 

2019-2020 và học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2020-

2021, lần lượt là 4,47/5; 4,43/5 và 4,42/5 [5].  

Về các khó khăn của giảng viên trong quá 

trình DHTT 

Trong bối cảnh đại dịch bệnh COVID-19, 

việc triển khai DHTT là rất cần thiết. Tuy nhiên, 

hình thức dạy học này ở Việt Nam còn chưa phổ 

biến, lại được triển khai một cách đột ngột, chưa 

có sự chuẩn bị chu đáo nên đã gây nên không ít 

khó khăn cho các bên liên quan đặc biệt là giảng 

viên và sinh viên. Kết quả nghiên cứu của đề tài 

cho thấy những khó khăn nổi bật nhiều giảng 

viên đề cập đến trong quá trình DHTT là: Khó 

khăn trong truyền cảm hứng cho sinh viên 

(77,8%); Khó khăn trong triển khai lớp học do 

sinh viên thiếu thiết bị học tập (máy tính, mic, 

camera…) và mạng internet kém, không ổn định 

(75,2%); Khó khăn trong kiểm tra sự tham gia, 

thái độ học tập của sinh viên (64,1%); Mất nhiều 

thời gian để chuẩn bị thiết kế bài giảng trực tuyến 

(63,2%); Khó khăn trong việc khuyến khích sinh 

viên tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, 

trả lời câu hỏi (58,1%),… Ngoài ra, còn những 

khó khăn do hệ thống DHTT bị quá tải do nhiều 

lớp cùng học; Khó khăn do sự kết nối kém, thiếu 

ổn định của mạng internet; Khó khăn do số sinh 

viên tham gia lớp quá đông,… Như vậy, nghiên 

cứu này cũng cho thấy việc triển khai DHTT 

trong bối cảnh COVID-19 đã gây ra nhiều khó 

khăn cho giảng viên. Những khó khăn này rất đa 

dạng, từ khó khăn do mất nhiều thời gian hơn 

cho thiết kế lại bài giảng cho DHTT, khó khăn 

do hạn chế tương tác trong quá trình dạy học,… 

đến những khó khăn liên quan đến điều kiện 

giảng dạy, các yếu tố kỹ thuật (sự ổn định của 

mạng internet,…), đến cả những khó khăn về 

tâm lý, sức khỏe,... Để khắc phục những khó 

khăn này cần có thời gian, lộ trình kết hợp với sự 

nỗ lực của tất cả các bên liên quan trong đó có 

các nhà quản lý giáo dục, nhà trường và đặc biệt 

là sự tích cực, chủ động của giảng viên và sinh 

viên.  

 Mức độ hài lòng và dự định về DHTT trong 

thời gian tới 

Khi được hỏi về chất lượng DHTT tại 

Trường trong thời gian qua, kết quả nghiên cứu 

cho thấy, 13,7% giảng viên được hỏi đánh chất 

lượng giảng dạy đạt mức tốt; 59,0% giảng viên 

đánh giá chất lượng đạt ở mức khá; 20,5% cho 

rằng chỉ ở mức trung bình, còn lại là khó đánh 

giá. Như vậy là, dù cho việc chuyển đổi từ dạy 

học trực tiếp sang DHTT diễn ra đột ngột, thiếu 

sự chuẩn bị nhưng giảng viên của Trường đã 

bước đầu thích ứng được với các yêu cầu cơ bản 

của DHTT. Tỷ lệ giảng viên đánh giá chất lượng 
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DHTT tại Trường thời gian qua ở mức khá và tốt 

là 72,7%. Kết quả khảo sát cũng cho thấy mức 

độ hài lòng của giảng viên với DHTT trong thời 

gian qua đạt ở mức khá cao (ĐTB = 3,59/5), với 

61% giảng viên được hỏi hài lòng và rất hài lòng. 

Về lựa chọn hình thức giảng dạy trong thời 

gian tới, khi đại dịch bệnh đã được kiểm soát, 

cuộc sống trở lại bình thường, 67,5% giảng viên 

được hỏi trả lời sẽ dạy kết hợp trực tuyến và trực 

tiếp trên lớp. Tỷ lệ giảng viên trả lời sẽ dạy hoàn 

toàn trực tuyến chỉ là 1,7%. 15,4% giảng viên 

khẳng định sẽ không dạy trực tuyến với bất cứ 

hình thức nào. 15,4% giảng viên lựa chọn sẽ dạy 

hoàn toàn trực tiếp trên lớp nhưng sẽ kết hợp với 

việc sử dụng một phần mềm quản lý học tập. 

Như vậy, mặc dù có sự thích ứng tương đối tốt 

với DHTT, nhưng giảng viên được hỏi vẫn thận 

trọng với hình thức dạy học này. Đa số giảng 

viên vẫn cho rằng hình thức dạy học kết hợp trực 

tuyến và trực tiếp (blended learning) vẫn là hiệu 

quả nhất. Vẫn còn một bộ phận giảng viên được 

hỏi băn khoăn về việc dạy trực tuyến trong điều 

kiện mà việc triển khai, tổ chức, kiểm tra, giám 

sát đang còn những khó khăn như hiện nay. 

4. Một số giải pháp nhằm tăng cường sự thích 

ứng của giảng viên, nâng cao hiệu quả dạy học 

trực tuyến ở Trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân văn  

Theo kết quả nghiên cứu của đề tài, một số 

giải pháp đã được giảng viên đề xuất để hoạt 

động giảng dạy trực tuyến của Nhà Trường ngày 

càng đạt hiệu quả hơn. Những giải pháp được đề 

xuất cụ thể như sau:  

Hình 1. Giải pháp tăng cường hiệu quả dạy học trực tuyến theo đánh giá của giảng viên. 

Thứ nhất: giải pháp bổ sung hoàn thiện các 

vấn đề về sư phạm, thiết kế bài giảng, giảng dạy 

Trước hết, cần liên tục cập nhật tài liệu mới 

và đẩy mạnh số hóa giáo trình tài liệu. Kết quả 

nghiên cứu của đề tài đã cho thấy Thiếu tài liệu 

mới cập nhật và tài liệu dạng số là một trong 

những khó khăn mà giảng viên và sinh viên đang 

gặp phải khi triển khai DHTT trong bối cảnh đại 

dịch bệnh hiện nay. Thực tế cho thấy, muốn thiết 

kế được bài giảng hay và hấp dẫn, giảng viên 

phải tham khảo nhiều tài liệu, giáo trình khác 

nhau, đồng thời đưa những nội dung sát thực tế 

vào bài giảng. Tuy nhiên, vào những thời điểm 

giãn cách xã hội để phòng chống sự lây lan của 

52%
57,60%

78%

88,10%

66,10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tổ chức các lớp 

tập huấn về 

phương pháp 

DHTT

Giảng viên cần 

tích cực, chủ động 

tìm hiểu về phần 

mềm và phương 

pháp DHTT phù 

hợp 

Tạo điều kiện tốt 

về môi trường, cơ 

sở vật chất, công 

nghệ để giảng viên 

tham gia DHTT

Đẩy mạnh số hóa 

giáo trình tài liệu 

Hỗ trợ công nghệ, 

kỹ thuật đầy đủ, 

kịp thời 



N. T. Lan / VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 37, No. 4 (2021) 96-105 

 

103 

đại dịch bệnh, giảng viên không có điều kiện để 

tiếp cận được với tài liệu mới cập nhật để bổ sung 

cho bài giảng của mình. Thêm vào đó, đào tạo 

trực tuyến đòi hỏi sinh viên phải chủ động, tích 

cực trong học tập, tự nghiên cứu các loại giáo 

trình và tài liệu tham khảo. Tuy nhiên, trong bối 

cảnh đại dịch bệnh như hiện nay, việc thực hiện 

giãn cách xã hội diễn ra bất ngờ, kéo dài, đặc biệt 

là vào đầu các kỳ học nên việc chuẩn bị tài liệu 

đối với sinh viên là khá bị động. Các em chủ yếu 

đã về quê vào giai đoạn nghỉ Tết và nghỉ hè sau 

đó thực hiện giãn cách xã hội, nên việc tiếp cận 

với học liệu, giáo trình và tài liệu tham khảo là 

khó khăn. Trong khi đó, tài liệu dạng số thì chưa 

phổ biến, chưa đủ cho tất cả các môn học. Do 

vậy, liên tục cập nhật tài liệu mới, đẩy mạnh số 

hóa giáo trình, tài liệu là yêu cầu cấp thiết hiện 

nay. Các nguồn tài liệu số này cần được truy cập 

và tải dễ dàng bởi giảng viên và sinh viên. Tạo 

điều kiện để giảng viên và sinh viên được tiếp 

cận những nguồn tài liệu có chất lượng không 

chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Từ đó tiến 

tới số hóa và kết nối tự động từng bài giảng với 

toàn bộ học liệu tham khảo bắt buộc và không 

bắt buộc. Điều này sẽ giúp cho sinh viên khi 

đăng ký môn học thì sẽ được tiếp cận ngay với 

các tài liệu dạng số.  

Tổ chức các khóa tập huấn không chỉ về các 

phần mềm DHTT mà còn về các nội dung như: 

cách thiết kế bài giảng trực tuyến; kỹ năng 

DHTT, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng DHTT 

cho giảng viên và sinh viên cũng như những kỹ 

năng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra 

khi DHTT. Khi tổ chức các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn về DHTT, cần đặc biệt chú ý 

nhóm các thầy cô lớn tuổi; xây dựng nhóm giảng 

viên có thể giúp đỡ những giảng viên chưa thành 

thạo công nghệ; tạo lập các buổi trao đổi, nói 

chuyện trực tiếp hoặc trực tuyến giữa các giảng 

viên nhằm chia sẻ kinh nghiệm DHTT. Chú ý tổ 

chức các buổi hỗ trợ, tập huấn, trao đổi kinh 

nghiệm về các kỹ năng học tập trực tuyến cho 

sinh viên.  

Bản thân giảng viên cần tích cực, chủ động 

tìm hiểu phần mềm và phương pháp DHTT phù 

hợp, giúp nâng cao kỹ năng giảng dạy cho bản 

thân và khuyến khích sinh viên chủ động, tự giác 

nghiên cứu, học tập. Bên cạnh đó, cần tiếp tục 

lấy ý kiến phản hồi, đánh giá của cả giảng viên 

và sinh viên sau mỗi kỳ giảng dạy trực tuyến, từ 

đó rút kinh nghiệm, cải tiến, nâng cao chất lượng 

dạy và học.  

Đồng thời, cần tạo các ngân hàng podcasts, 

videos giảng dạy trực tuyến với những bài giảng 

được thu sẵn để các lớp học chỉ còn là không gian 

cho trao đổi, chia sẻ, giải đáp nội dung. Từ đây 

mà mở rộng các khóa học trực tuyến ngắn hạn và 

dài hạn.  

Nâng cấp phần mềm DHTT của Trường với 

nhiều tính năng đa dạng hơn, thiết thực hơn và 

thiết kế thân thiện hơn, đơn giản hơn, có thể tích 

hợp một cách hiệu quả các công cụ hỗ trợ giảng 

dạy khác. Cho phép giảng viên chủ động trong 

việc tiếp cận, sử dụng nhiều loại phần mềm 

DHTT khác nhau nhưng cần đảm bảo kết quả 

chất lượng tốt.  

Đảm bảo yếu tố bản quyền nội dung bài 

giảng để giảng viên yên tâm DHTT. Xây dựng 

và nâng cấp platform giảng dạy trực tuyến dùng 

chung trong Đại học Quốc gia Hà Nội – tạo sự 

an tâm cho giảng viên khi dữ liệu bài giảng được 

Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý.  

Thứ hai: giải pháp về cơ sở hạ tầng, công 

nghệ thông tin, điều kiện kỹ thuật, thời gian, tổ 

chức lớp. 

Trang thiết bị dạy học là một thành tố của 

quá trình dạy học, là điều kiện thiết yếu, tiên 

quyết đối với DHTT. Muốn triển khai DHTT 

hiệu quả thì yếu tố tiên quyết là cần có đủ trang 

thiết bị dạy học: máy tính, ipad, điện thoại thông 

minh, có kết nối mạng internet hoạt động ổn 

định,… Trang thiết bị dạy học đầy đủ sẽ góp 

phần giúp cho DHTT thành công. Việc thiếu 

thiết bị dạy học và mạng internet kém, không ổn 

định cũng là một trong những khó khăn đối với 

giảng viên và sinh viên của Trường trong bối 

cảnh DHTT tại nhà hiện nay. Đa số giảng viên 

được hỏi cho rằng, trong thời gian tới để tiếp tục 

triển khai DHTT đạt hiệu quả tốt thì nhà trường 

cần hoàn thiện cơ sở vật chất, công nghệ, tiếp tục 

chuẩn bị cho đào tạo trực tuyến hiệu quả không 

chỉ trong thời gian đại dịch bệnh COVID-19.  
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Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công 

nghệ; nâng cấp hệ thống và chất lượng wifi trong 

toàn trường. Xây dựng phòng chuyên dụng để 

giảng viên có thể đăng ký sử dụng và giảng dạy 

trực tuyến tại Trường trong trường hợp cần thiết. 

Bên cạnh đó, cần thống kê những khó khăn của 

sinh viên trong tiếp cận các lớp học trực tuyến để 

có hỗ trợ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của 

các em đảm bảo tất cả các sinh viên đều được 

tiếp cận thành công với các lớp học trực tuyến.    

Cần dành thời gian chuẩn bị, thử nghiệm 

trước để đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình 

DHTT. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất 

lượng phần mềm giảng dạy trực tuyến sử dụng 

trong trường.  

Các bộ phận hỗ trợ giảng viên và sinh viên 

trong quá trình DHTT cần luôn sẵn sàng để giúp 

đỡ giảng viên, sinh viên kịp thời.  

Bên cạnh đó, cần sắp xếp thời gian các tiết 

học hợp lý, đặc biệt là các ca học cuối giờ sáng 

và đầu giờ chiều để đảm bảo sức khỏe cho giảng 

viên và sinh viên.  

Ngoài ra, về sĩ số lớp học, hiện nay rất nhiều 

lớp học có sỹ số đông và rất đông thậm chí trên 

100 sinh viên. Do vậy, cần điều chỉnh sĩ số sinh 

viên trên một lớp học một cách hợp lý, để lớp 

học đạt chất lượng tốt. Chú ý đến DHTT với sinh 

viên năm thứ nhất, những người chưa quen môi 

trường mới, chưa có nhiều kỹ năng học ở đại học 

và học trực tuyến.  

Thứ ba: giải pháp về kiểm tra, đánh giá.  

Cần xây dựng một bộ tiêu chuẩn chất lượng 

dành cho DHTT với hướng dẫn cụ thể, rõ ràng 

về các tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá khi DHTT. 

Do hiện nay mặc dù việc giảng dạy đã chuyển 

sang hình thức DHTT nhưng hầu hết các phương 

thức đánh giá vẫn giữ nguyên như khi học  

trực tiếp.  

Nhà Trường cần xây dựng ngân hàng đề thi, 

giảng viên không phải ra đề nhiều lớp, nhiều đợt. 

Cần triển khai các khóa tập huấn cho giảng 

viên về kỹ năng kiểm tra, đánh giá sinh viên 

trong quá trình DHTT như sự kiểm tra sự tham 

gia của sinh viên, thái độ học tập của sinh viên 

trong quá trình học trực tuyến,… 

Xây dựng các tiêu chuẩn về DHTT, đảm bảo 

an toàn thông tin, nhằm đảm bảo chất lượng của 

hoạt động dạy học.  

Thứ tư: giải pháp về tâm lý, an sinh cho 

giảng viên  

DHTT trong bối cảnh đại dịch bệnh cũng ảnh 

hưởng nhiều đến tâm lý, sức khỏe của giảng 

viên. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy, có 

44,4% giảng viên được hỏi trả lời trong quá trình 

DHTT do không có sự tương tác trực tiếp nên 

cảm thấy cô đơn. 42,7% giảng viên cho biết gặp 

khó khăn về sức khỏe do phải ngồi nhiều, nhìn 

máy tính (đau, mỏi mắt,…). Bên cạnh đó, DHTT 

cũng khiến giảng viên mất nhiều thời gian hơn 

để chuẩn bị bài giảng trực tuyến. Do vậy, cần có 

những động viên, khích lệ từ nhà trường bằng 

những biện pháp như tăng cách tính công lao 

động với giờ giảng trực tuyến; hỗ trợ kinh phí 

điện, internet cho giảng viên yên tâm làm việc; 

khen thưởng kịp thời những giảng viên có đề 

xuất và áp dụng phương pháp giảng dạy trực 

tuyến hiệu quả,… 

5. Kết luận  

Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư đang trở thành xu thế đào 

tạo trên thế giới chứ không chỉ là một giải pháp 

tình thế tạm thời nhằm ứng phó với hoàn cảnh 

đặc biệt như đại dịch COVID-19 [6] coi đào tạo 

trực tuyến là tương lai của giáo dục, mang lại 

triển vọng tươi sáng hơn cho sinh viên. Tại Việt 

Nam, đại dịch bệnh COVID-19 vừa là thách thức 

đồng thời cũng tạo ra cơ hội thúc đẩy chuyển đổi 

sang mô hình dạy học số trong lĩnh vực giáo dục 

diễn ra nhanh chóng hơn đặc biệt ở bậc đại học.  

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) hiện nay cũng 

đang hướng tới thúc đẩy “công nghệ hóa” giảng 

dạy, để ứng dụng công nghệ thông tin trong 

DHTT tại Trường. Đây không phải chỉ là giải 

pháp tình huống trước mắt, ứng phó với những biến 

cố như đại dịch COVID-19 mà sẽ là định hướng 

chiến lược của nhà trường trong thời gian tới [7]. 
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Kết quả khảo sát của đề tài cho thấy, giảng viên 

của Trường đều nhận thức được sự cần thiết của 

DHTT trong thời kỳ đại dịch bệnh COVID-19 và 

có sự thích ứng tương đối tốt với DHTT. Tuy 

nhiên, do DHTT trong bối cảnh đại dịch bệnh 

COVID-19 bất ngờ, không có sự chuẩn bị nên 

khi triển khai, giảng viên cũng đang gặp phải 

nhiều khó khăn, thách thức: từ khó khăn liên 

quan đến thiết kế bài giảng mất nhiều thời gian, 

công sức hơn, hạn chế tương tác với sinh viên,… 

cho đến những khó khăn về điều kiện giảng dạy, 

các yếu tố kỹ thuật, công nghệ, sự ổn định của 

mạng internet,… Để khắc phục những khó khăn, 

tồn tại trong quá trình DHTT hiện nay, cần chú 

ý một số giải pháp như: bổ sung hoàn thiện các 

vấn đề về sư phạm và thiết kế bài giảng; nâng 

cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, công nghệ thông 

tin; hoàn thiện cơ chế kiểm tra, đánh giá và có 

những động viên tinh thần, vật chất kịp thời cho 

cán bộ giảng viên trong quá trình DHTT.  

Các giải pháp này cần được thực hiện đồng 

bộ để mang lại hiệu quả cao, thúc đẩy đào tạo 

trực tuyến tại Trường, giảm thiểu khó khăn thách 

thức đối với giảng viên trong quá trình chuyển 

đổi sang đào tạo trực tuyến. Điều này sẽ góp 

phần giúp cho nhà trường cũng như giảng viên 

có sự chuẩn bị tốt hơn cho những gián đoạn 

tương tự đại dịch COVID-19 có thể xảy ra trong 

tương lai. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả, các 

bên liên quan trong quá trình đào tạo trực tuyến 

đặc biệt là giảng viên và sinh viên cần tích cực, 

chủ động thích ứng với điều kiện mới. Bên cạnh 

đó, việc triển khai thực hiện đào tạo trực tuyến 

phải tuân theo lộ trình, bước đi phù hợp trong 

từng giai đoạn phát triển của tình hình thực tế, 

cũng như theo yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục, 

đào tạo ở từng cơ sở.  

Việc thúc đẩy sử dụng công nghệ thông tin, 

sử dụng các phương pháp và hình thức giáo dục 

hiện đại, tiên tiến phù hợp với giai đoạn phát 

triển mới của kinh tế tri thức và toàn cầu hóa sẽ 

góp phần phát triển năng lực của tất cả các chủ 

thể, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, thúc đẩy 

xã hội học tập, tạo điều kiện cho tất cả mọi người 

có cơ hội học trong những điều kiện khác nhau, 

học tập suốt đời. Điều này, đồng thời, giúp khai  

thác tốt hơn tiềm năng, tài nguyên giáo dục trong 

nước góp phần hoàn thiện nền giáo dục Việt 

Nam, hướng tới đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo. 
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